
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY 
SINH

GIỚI 
TÍNH

SỐ SỔ 
BHXH SỐ QĐ ĐỊA CHỈ

SỐ 
THÁNG 
ĐÓNG

SỐ 
THÁNG 
HƯỞNG

SỐ 
THÁNG 

BẢO 
LƯU

NGÀY 
HƯỞNG Mức hưởng

1 Đoàn Thị Thu Thảo 28/09/1998 Nữ 8222646408 2867
ấp Mỹ Thạnh B, xã Long 
Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang

13 3 0 3/29/2023 3,187,200        

2 Lê Võ Khánh Duy 23/05/2003 Nam 8222231903 2868
khu phố 2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang

13 3 0 3/29/2023 2,474,500        

3 Trần Minh Nguyên 12/12/1993 Nam 7913189315 2869
ấp An Hiệp, xã Đông Hòa 
Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang

14 3 0 3/29/2023 3,619,800        

4 Dương Quốc Huy 20/10/1997 Nam 8222162918 2870
ấp Quí Thạnh, xã Tân Hội, 
thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

17 3 0 3/29/2023 3,174,000        

5 Tôn Thị Bích Phương 23/04/2002 Nữ 8222387805 2871
ấp Mỹ Phú B, xã Hậu Mỹ 
Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang

17 3 0 3/29/2023 2,490,000        

6 Dương Thị Vân 01/01/1974 Nữ 8216036174 2872
ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Hạnh 
Đông, thị xã Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang

18 3 0 3/29/2023 2,312,400        

7 Lê Hoàng Thảo Uyên 03/10/1998 Nữ 8216032272 2873
ấp An Lợi, xã Đông Hòa 
Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang

23 3 0 3/29/2023 2,586,000        

8 Nguyễn Tấn Lực 25/03/1993 Nam 8222245355 2874
ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ Trung, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang

23 3 0 3/29/2023 2,731,600        

9 Trần Hữu Luân 06/09/1999 Nam 8222651872 2875 ấp 6, xã Phú Cường, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 24 3 0 3/29/2023 2,577,000        

10 Đỗ Thành Vinh 31/12/1996 Nam 9623012840 2876
ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ 
Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang

26 3 0 3/29/2023 4,152,000        
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11 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 1996 Nữ 8222308168 2877
ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ 
Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang

27 3 0 3/29/2023 5,201,400        

12 Phạm Thanh Tuyền 08/04/2001 Nữ 8222581314 2878
ấp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức 
Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang

30 3 0 3/29/2023 2,676,000        

13 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 27/04/1994 Nữ 8216031941 2879 ấp Tân Hiệp, xã Tân Hội, thị 
xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 31 3 0 3/29/2023 3,014,400        

14 Võ Tuấn Anh 20/12/1976 Nam 8222164740 2880 ấp Phú An, xã Phú Quý, thị 
xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 40 3 4 3/29/2023 3,004,560        

15 Phạm Tuấn Duy 09/03/1994 Nam 8224021916 2881 ấp 3, xã An Hữu, huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang 54 4 6 3/29/2023 2,818,800        

16 Cai Thị Diễm Kiều 03/12/1994 Nữ 8216035629 2882 khu phố 1, phường 5, thị xã 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 56 4 8 3/29/2023 3,588,000        

17 Trần Thị Hồng Phấn 10/01/1990 Nữ 8216031252 2883
ấp Mỹ Chánh 5, xã Hậu Mỹ 
Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang

66 5 6 3/29/2023 3,191,000        

18 Trương Văn Hóa 02/11/1988 Nam 7909286788 2884
ấp Mỹ An, xã Mỹ Lợi A, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang

116 9 8 3/29/2023 6,874,680        

19 Phạm Thị Kim Ngọc 30/01/1990 Nữ 7911359139 2885
ấp Mỹ Phú, xã Thiện Trí, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang

135 11 3 3/29/2023 3,006,000        

20 Nguyễn Thị Oanh 01/01/1985 Nữ 8210012802 2886 ấp 6, xã Phú An, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang 144 12 0 3/29/2023 2,586,000        

21 Nguyễn Thanh Thái 17/05/2003 Nam 8223766855 2887
ấp Thới An A, xã Long 
Vĩnh, huyện Gò Công Tây, 
tỉnh Tiền Giang

13 3 0 3/29/2023 2,944,500        

22 Đỗ Thị Cẩm Tiên 11/03/2001 Nữ 8223329463 2888
ấp Bắc 2, xã Tân Điền, 
huyện Gò Công Đông, tỉnh 
Tiền Giang

39 3 3 3/29/2023 3,515,400        

23 Trần Thanh Lâm 20/01/1994 Nam 8223646330 2889
ấp Giồng Lãnh 1, xã Tăng 
Hòa, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang

44 3 8 3/29/2023 2,880,000        
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24 Phạm Thị Ngọc 01/11/1999 Nữ 8223387579 2890
ấp Xóm Mới, xã Kiểng 
Phước, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang

57 4 9 3/29/2023 2,408,952        

25 Phan Thị Mỹ Hòa 01/01/1983 Nữ 7913100428 2891
ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh, 
huyện Gò Công Tây, tỉnh 
Tiền Giang

63 5 3 3/29/2023 3,526,920        

26 Trần Thị Ngọc Tuyết 21/12/1985 Nữ 7913066431 2892 ấp 7, xã Bình Xuân, thị xã 
Gò Công, tỉnh Tiền Giang 109 9 1 3/29/2023 4,966,430        

27 Đào Thị Hồng Đào 09/09/1991 Nữ 7911340917 2893 ấp Xã Lới, xã Tân Trung, thị 
xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang 131 10 11 3/29/2023 3,388,200        

28 Nguyễn Thị Kim Loan 20/06/1982 Nữ 9107157027 2894
ấp 3, xã Tân Phước, huyện 
Gò Công Đông, tỉnh Tiền 
Giang

144 12 0 3/29/2023 4,519,224        

29 Nguyễn Thị Sơn Ân 14/09/1987 Nữ 0206105283 2895
ấp An Thọ, xã An Thạnh 
Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

157 12 0 3/29/2023 6,613,800        

30 Hồ Tịnh Quang Trí 15/07/1997 Nam 8223421840 2896
ấp Bà Lãnh, xã Tân Đông, 
huyện Gò Công Đông, tỉnh 
Tiền Giang

37 3 1 3/29/2023 2,804,256        

31 Trần Thị Cẩm Giang 08/06/1997 Nữ 8223986902 2897
ấp Long Phước, xã Mỹ 
Phước Tây, thị xã Cai Lậy, 
tỉnh Tiền Giang

39 3 3 3/29/2023 3,900,000        

32 Lê Hồng Trình 20/07/2002 Nam 8222148022 2898
ấp Quý Trinh, xã Nhị Quý, 
thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

12 3 0 3/29/2023 3,180,000        

33 Phan Thanh Hiền 01/11/1984 Nam 9122436607 2899
ấp Tân Lược 2, xã Tân Lý 
Đông, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

12 3 0 3/29/2023 3,235,800        

34 Dương Tuấn Anh 02/02/1998 Nam 7929806919 2900
ấp Tân Phú, xã Tân Hòa 
Thành, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang

13 3 0 3/29/2023 2,944,500        

35 Nguyễn Phi Hải 27/12/1990 Nam 8221820457 2901
ấp Giáp Nước, xã Phước 
Thạnh, thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang

14 3 0 3/29/2023 2,669,860        

36 Hướng Dương Minh 
Thịnh 06/04/1994 Nam 8212000372 2902

ấp Cây Xanh, xã Thạnh Phú, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

15 3 0 3/29/2023 3,024,400        
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37 Phạm Thị Thu Vân 20/03/1991 Nữ 8214011312 2903
ấp Bình Hưng, xã Bình 
Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

15 3 0 3/29/2023 2,970,000        

38 Lê Thị Quỳnh Ngân 20/07/1999 Nữ 8223494310 2904
ấp Kinh Nhiếm, xã Phú 
Thạnh, huyện Tân Phú 
Đông, tỉnh Tiền Giang

22 3 0 3/29/2023 2,598,500        

39 Lê Thị Thúy Hồng 13/04/1997 Nữ 8215027114 2905
ấp Bình Thọ Trung, xã Bình 
Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

24 3 0 3/29/2023 3,308,300        

40 Phan Thị Trúc Linh 10/04/1984 Nữ 8211031310 2906
khu phố Tân Hòa, phường 
Tân Long, TP. Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang

28 3 0 3/29/2023 3,158,300        

41 Phạm Hữu Tính 07/04/1990 Nam 7933726249 2907 khu phố 2, phường 6, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 29 3 0 3/29/2023 2,825,472        

42 Đặng Văn Phương 01/01/1981 Nam 8224117122 2908
ấp An Lạc Thượng, xã Xuân 
Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

44 3 8 3/29/2023 2,972,200        

43 Nguyễn Hữu Danh 14/10/1990 Nam 8222915845 2909
ấp Trung B, xã Nhị Bình, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

49 4 1 3/29/2023 3,264,000        

44 Nguyễn Lê Thanh 
Nhàn 05/10/1993 Nam 8215003449 2910

ấp Mỹ Phú, xã Phước Lập, 
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang

51 4 3 3/29/2023 3,042,200        

45 Nguyễn Quốc Dựng 19/02/1998 Nam 8216041791 2911
ấp Bắc B, xã Điềm Hy, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

53 4 5 3/29/2023 2,978,000        

46 Bùi Thị Thục Vũ 29/06/1990 Nữ 8213091240 2912
ấp Tân Quới, xã Tân Hòa 
Thành, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang

54 4 6 3/29/2023 2,091,960        

47 Lê Thị Thúy Thanh 11/11/1979 Nữ 8211010642 2913 ấp 1, xã Trung An, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 55 4 7 3/29/2023 3,397,100        

48 Huỳnh Văn Cảnh 1991 Nam 8723854535 2914 ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện 
Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 57 4 9 3/29/2023 2,989,800        

49 Nguyễn Minh Chí 22/10/1995 Nam 8223658711 2915
ấp Bình Khương II, xã Bình 
Phục Nhứt, H. Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

57 4 9 3/29/2023 3,190,200        



STT HỌ VÀ TÊN NGÀY 
SINH

GIỚI 
TÍNH

SỐ SỔ 
BHXH SỐ QĐ ĐỊA CHỈ

SỐ 
THÁNG 
ĐÓNG

SỐ 
THÁNG 
HƯỞNG

SỐ 
THÁNG 

BẢO 
LƯU

NGÀY 
HƯỞNG Mức hưởng

50 Nguyễn Thị Lan Nhi 19/01/1998 Nữ 8224021476 2916
ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu 
Nghĩa, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

57 4 9 3/29/2023 3,817,200        

51 Trần Thanh Lâm 02/01/1994 Nam 7913324404 2917 ấp 6, xã Phú Cường, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 57 4 9 3/29/2023 3,434,800        

52 Võ Minh Quân 18/11/1979 Nam 8221772869 2918 khu phố 1, phường 2, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 58 4 10 3/29/2023 2,516,640        

53 Nguyễn Thị Hồng Vẹn 18/02/1987 Nữ 0207225789 2919 ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện 
Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 65 5 5 3/29/2023 2,796,000        

54 Trần Trọng Bình 13/06/1996 Nam 8223594255 2920
ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý 
Tây, huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang

67 5 7 3/29/2023 3,236,400        

55 Nguyễn Văn Xuân 07/06/1989 Nam 8016044775 2921
ấp Tân Phú, xã Tân Hòa 
Thành, huyện Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang

68 5 8 3/29/2023 2,924,256        

56 Phạm Thị Tuyết Hồng 19/08/1983 Nữ 8216021004 2922
ấp Long Hòa B, xã Long 
Định, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

75 6 3 3/29/2023 3,505,200        

57 Lê Thị Mỹ Lan 30/08/1997 Nữ 7915315207 2923
ấp Thạnh An, xã An Thạnh 
Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

77 6 5 3/29/2023 4,632,700        

58 Võ Ngọc Thi Thơ 24/08/1994 Nữ 8216007664 2924 ấp Đông, xã Kim Sơn, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 77 6 5 3/29/2023 3,016,170        

59 Trương Hoàng Nhả 27/07/1980 Nam 8212018281 2925 ấp 1, xã Tân Lập 1, huyện 
Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 83 6 11 3/29/2023 2,919,800        

60 Nguyễn Thị Kiều Oanh 26/07/1996 Nữ 8215023900 2926
ấp Trung Chánh, xã Trung 
Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang

89 7 5 3/29/2023 4,281,800        

61 Huỳnh Văn Lâm 29/05/1980 Nam 8215003768 2927
ấp Phú Quới, xã Phú Phong, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

91 7 7 3/29/2023 2,454,000        

62 Võ Minh Thành 05/10/1988 Nam 8214002504 2928 ấp Nam, xã Nhị Bình, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 108 9 0 3/29/2023 4,344,600        
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63 Nguyễn Thị Ngọc 17/12/1989 Nữ 8211021450 2929
ấp Tân Hòa, xã Tân Lập 2, 
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang

117 9 9 3/29/2023 3,052,200        

64 Trần Thị Ngọc Lan 19/12/1986 Nữ 8211029266 2930
ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, 
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền 
Giang

131 10 11 3/29/2023 4,858,500        

65 Võ Thị Kim Huệ 04/12/1985 Nữ 5207003052 2931 ấp 4, xã Trung An, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 141 11 9 3/29/2023 4,568,160        

66 Nguyễn Quang Huy 19/03/1985 Nam 5206002593 2932 khu phố 6, phường 8, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 143 11 11 3/29/2023 2,670,720        

67 Trần Thị Ngọc 09/12/1978 Nữ 9104045445 2933
ấp Long Bình A, xã Long 
Hưng, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang

154 12 0 3/29/2023 3,502,200        

68 Nguyễn Văn Nhựt 09/07/1991 Nam 8010023529 2934
ấp Tây Hòa, xã Tam Bình, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang

155 12 0 3/29/2023 3,294,600        

69 Trần Văn Dũng 16/09/1970 Nam 7909282967 2935 khu phố 10, phường 5, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 163 12 0 3/29/2023 5,342,400        


